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 Kế hoạch các khoản thu - chi trong trường học 

Năm học 2018 - 2019

    
  Thực hiện công văn số 2292/SGDĐT-KHTC ngày 05/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2018-2019; Căn cứ việc thẩm định các khoản thu – chi của Phòng GD&ĐT thị xã Quảng Yên đối với việc lập dự toán các khoản thu - chi của nhà trường trong năm học 2018-2019;


Căn cứ vào kết quả cuộc họp hội đồng sư phạm, cuộc họp phụ huynh học sinh toàn trường, Nghị quyết Ban đại diện hội cha mẹ học sinh của trường ngày 15/9/2018 và tình hình thực tế của nhà trường, trường THCS Hoàng Tân báo cáo kế hoạch các khoản thu - chi của nhà trường trong năm học 2018-2019 với các nội dung như sau:

A. Khoản thu theo quy định

1. Học phí

Thực hiện theo mức quy định tại công văn số: 5414/UBND-TM4 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của hội đồng nhân dân tỉnh.

- Mức thu: 15.000đ/học sinh/tháng x 9 tháng = 135.000đ
- Phương án thu: thu theo học kỳ
+ Học kỳ I: thu 04 tháng, mức thu: 60.000đ/học sinh.

+ Học kỳ II: thu 05 tháng, , mức thu: 75.000đ/học sinh.

- Quy ®Þnh vÒ miÔn, gi¶m häc phÝ, hç trî chi phÝ häc tËp vµ c¬ chÕ thu, sö dông häc phÝ thùc hiÖn theo NĐ 86/NĐ-CP ngày 02/10/2015; NQ 222 và QĐ 292 của Tỉnh Quảng Ninh; Nghị quyết 91/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017. 
2. Bảo hiểm y tế
Thực hiện theo Công văn số 2122/DH-LN ngày 22/8/2017 của liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Y tế, BHXH tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; Công văn số 341/BHXH-QLT ngày 27/02/2018 của BHXH tỉnh Quảng Ninh; Công văn số 155/BHXH-BPT ngày 23/8/2018 của BHXH thị xã Quảng Yên.
- Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: 01/01/2019 đến 31/12/2019
- Mức thu:
+ Đối với học sinh không thuộc các hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, mức đóng BHYT 01 học sinh/năm: (mức lương cơ sở x 4,5% x 12 tháng) x 70%  = 525.420 đồng.
+ Đối với học sinh thuộc các hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, mức đóng BHYT 01 học sinh/năm: (mức lương cơ sở x 4,5% x 12 tháng) x 20%  = 150.120 đồng.
+ Phương án thu: phụ huynh thống nhất thu 1 lần/năm học vào tháng 11/2018 để đảm bảo BHYT liền mạch và tránh việc quên, sót thiệt thòi cho học sinh không may khi ốm đau.

B. Khoản thu theo thỏa thuận
1. Tiền nước uống (Theo nguyên tắc thu bù chi)

Sĩ số học sinh năm học 2018-2019: 211 học sinh

a. Tổng số lượng nước tiêu thụ trong năm học 2017-2018: 11.080lít/230HS

b. Dự kiến số lượng nước tiêu thụ năm học 2018-2019 như sau:

- Số lượng nước tiêu thụ của 01 học sinh uống trong 1 tháng:


0,206 lít/hs/ngày   x   26 ngày/tháng   = 5,35 lít/tháng/học sinh

- Số lượng nước tiêu thụ trong năm học của cả trường:

5,35 lít/tháng/hs x 211 hs x 9 tháng  =  10.170 lít (tương ứng là: 535 bình)

c. Số tiền trả cho bên cung cấp nước: 535bìnhx22.000đ/bình  =  11.770.000đ
d. Tiền thuê người quản lý và vận chuyển nước: 

200.000đ/tháng   x   9 tháng   =   1.800.000 đồng

đ. Tiền mua ca, cốc, giá để bình nước: 8 lớpx150.000 đ/lớp   =   1.200.000 đồng

e. Dư năm trước chuyển sang: 0 đồng
Cộng số tiền chi cho khoản thu nước uống toàn trường là: 14.770.000 đồng

Chia bình quân trên một học sinh: 14.770.000 đồng : 211 hs = 70.000 đ/hs

Như vậy, định mức thu tiền nước uống 1 học sinh là: 70.000 đ/hs/năm học

Phương án thu:+ Thu HKI:  40.000 đ

                         + Thu HKII: 30.000 đ

2. Tiền trông giữ phương tiện tham gia giao thông của học sinh (Theo nguyên tắc thu bù chi)

Căn cứ số lượng học sinh gửi xe năm học 2018-2019:  70 xe

a. Tiền công trông giữ xe: 

700.000đ/tháng/người   x  01 người   x  9 tháng   =   6.300.000 đồng
b. Tiền làm vé xe: 70 xe  x   3.000 đ/cái   =   210.000  đồng
c. Tiền mua bơm xe: 03 cái x 70.000đ/cái = 210.000đ
d. Tiền khăn lau + phấn…: 150.000đ
đ. Chi sửa chữa nhỏ nhà xe: 1.500.000đ: gắn vá lại nền, sửa mái nhà xe,.. 
e. Dư năm học 2017-2018 chuyển sang: 864.000đ

g. Tổng cộng: ( 1+2+3+4+5):    8.370.000 đ
h. Thuế (10%): 

                 837.000 đ

Giá trị dịch vụ sau thuế:                 9.207.000 đ
Chia bình quân trên một học sinh: 9.207.000đ: 70 hs = 131.528 đồng
Như vậy, định mức thu 1 học sinh là: 130.000đ/HS/năm học.

Phương án thu: + Thu HKI: 70.000 đ

                          + Thu HKII: 60.000 đ
3.  Tiền học phí Tin học: (Theo nguyên tắc thu bù chi)
Thực hiện theo Thông tư số: 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014  của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Văn bản số 1636/SGDĐT - GDTX ngày 14/7/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh; trên cơ sở người học có đơn tự nguyện.
- Tổng số lớp: 8 lớp. Tổng số học sinh: 211 học sinh

- Giáo viên giảng dạy: 01 người (Hợp đồng ngoài biên chế nhà trường)

* Đối với cấp Trung học cơ sở:

Số tiền bình quân 1 tiết dạy (Hệ số lương áp dụng: 2,1):


2,1 x 1.390.000 đồng : 4 tuần : 19 tiết/tuần  =  38.408 đồng/tiết

a. Chi Giáo viên trực tiếp giảng dạy:  


38.408  đ/tiết  x 2 tiết/tuần/lớp  x 35 tuần x 8 lớp = 21.508.480 đồng 

b. Chi hoạt động quản lý của nhà trường: 11.473.400 đồng

Hiệu trưởng: 38.408 đ/tiết  x 3 tiết/tuần  x 35 tuần = 4.032.840 đồng 

Phó Hiệu trưởng: 38.408 đ/tiết  x 2 tiết/tuần  x 35 tuần = 2.688.560 đồng

Kế toán: 33.000 đ/giờ x 8 giờ/tháng x 9 tháng = 2.376.000 đồng

Thủ quỹ: 33.000 đ/giờ x 8 giờ/tháng x 9 tháng = 2.376.000 đồng

c. Chi tiền vệ sinh: 60.000 đ/máy/lần x 20 máy x 2 lần/năm = 2.400.000 đồng

d. Chi tiền Điện: 5.231.072 đồng

Máy tính: Trung bình 200w/giờ/máy x 20 máy x 70 giờ x 8 lớp x 1.930đ/số điện = 4.323.200 đ

Bóng điện: Trung bình 40W/giờ/bóng x 12 bóng x 70 giờ x 8 lớp x 1.930đ/số điện = 518.784 đ

Quạt: TB 60W/giờ/quạt x 6 quạtx70 giờ x 8 lớp x 1.930đ/số điện = 389.088 đ

đ. Chi sửa chữa: 500.000đ/máy/năm học  x  20 máy  =   10.000.000 đồng/năm

e. Dư năm học 2017-2018 chuyển sang: 10.931.000đồng (Tiền điện, quản lý Phòng, tiền thuế 10%)
g. Tổng cộng: (1+2+3+4+5):      50.612.952 đ 
h. Thuế dịch vụ (10%):                  5.061.295 đ
i. Giá trị dịch vụ sau thuế:          55.674.247 đ   
Chia bình quân trên một học sinh: 55.674.247 đ : 211 hs = 263.858đ/hs/năm học

Như vậy, định mức thu 1 học sinh là: 260.000 đồng/hs/năm học.

Phương án thu: + Thu HKI: 140.000 đồng
                         + Thu HKII: 120.000 đồng

C. Kinh phí hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường:

Thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (ban hành theo thông tư số 55/2011/TT-BGD ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT). Kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS được huy động từ sự đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh. Theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban, phó trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp đầu năm học thống nhất trích nộp 1 phần kinh phí huy động được của lớp về Ban đại diện hội cha mẹ học sinh của trường để Ban có kinh phí hoạt động. Các nội dung quản lý thu - chi thực hiện theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và đã được thông qua toàn thể cha mẹ học sinh.

Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp do Ban đại diện của lớp quản lý, sử dụng theo quy chế đã được phụ huynh lớp thống nhất dưới sự giám sát của giáo viên chủ nhiệm. 
Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường do Ban đại diện CMHS trường quản lý, sử dụng theo quy chế theo quy chế đã được phụ huynh thống nhất dưới sự giám sát của nhà trường. 

Phụ huynh nhờ GVCN thu hộ sau đó chuyển về cho hội phụ huynh quản lý thu-chi theo quy định.
D. Công tác công khai các khoản thu năm học 2018-2019 trong nhà trường: 
- Nhà trường họp, phổ biến công khai các khoản thu trong cuộc họp Hội đồng sư phạm, đại diện hội cha mẹ học sinh và triển khai trong cuộc họp toàn thể phụ huynh học sinh trường.

- Dán niêm yết công khai tại Bảng tin của trường; bảng tin của văn phòng trường.

- Báo cáo UBND xã Hoàng Tân, Phòng GD&ĐT công khai về các khoản thu-chi năm học 2018 – 2019.
E. Tổ chức thực hiện:

Kế hoạch này sau khi được cấp quản lý phê duyệt, nhà trường mới tổ chức thực hiện.

Nhà trường, Ban đại diện hội cha mẹ học sinh có trách nhiệm quản lý, sử dụng các loại quỹ theo đúng chức trách nhiệm vụ và đứng nguyên tắc tài chính và thực hiện công khai theo quy định./.
 Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG
- PGD&ĐT, UBND xã (B/c);  
(Đã ký)
- Lưu VP (T/h).                                                                                  
                                                                                                   Phạm Việt Thanh
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